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Stt 

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 

Môn 
Tên Bộ 

sách 
Môn 

Tên Bộ 

sách 
Môn 

Tên Bộ 

sách 

1 Toán 10 Cánh diều Toán 11 Cánh diều Toán 12 Cánh diều 

2 Ngữ Văn 10 KNTT Ngữ Văn 11 KNTT Ngữ Văn 12 KNTT 

3 
Tiếng Anh 

10 

Global 

Success 

Tiếng Anh 

11 

Global 

Success 
Tiếng Anh 12 

Global 

Success 

4 Vật lí 10 KNTT Vật lí 11 KNTT Vật lí 12 KNTT 

5 Hóa học 10 KNTT Hóa học 11 KNTT Hóa học 12 KNTT 

6 Sinh học 10 KNTT Sinh học 11 KNTT Sinh học 12 KNTT 

7 Lịch sử 10 Cánh diều Lịch sử 11 Cánh diều Lịch sử 12 Cánh diều 

8 Địa lí 10 Cánh diều Địa lí 11 Cánh diều Địa lí 12 Cánh diều 

9 
GD KT&PL 

10 
Cánh diều 

GD KT&PL 

11 
Cánh diều 

GD KT&PL 

12 
Cánh diều 

10 
Công nghệ 

cơ khí 10 
Cánh diều 

Công nghệ 

cơ khí 11 
Cánh diều 

Công nghệ cơ 

khí 12 
Cánh diều 

11 Tin học 10 Cánh diều Tin học 11 Cánh diều Tin học 12 Cánh diều 

12 Âm nhạc 10 Cánh diều Âm nhạc 11 Cánh diều Âm nhạc 12 Cánh diều 

13 GDTC 10 Cánh diều GDTC 11 KNTT GDTC 12 KNTT 

14 
GDQP-AN 

10 
Cánh diều 

GDQP-AN 

11 
Cánh diều 

GDQP-AN 

12 
Cánh diều 

15 
HĐ Trải 

nghiệm 10 
KNTT 

HĐ Trải 

nghiệm 11 
KNTT 

HĐ Trải 

nghiệm 12 
KNTT 

16 
GD địa 

phương 10 
  

GD địa 

phương 11 
  

GD địa 

phương 12 
  

 

HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SGK  


